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PHÁC ĐỒ TCM TRẺ EM

• Phác đồ TCM-2012 Bộ Y tế: 

o Tài liệu tốt, chuẩn: thực hành / giảng dạy TCM

o Đã cứu sống nhiều bệnh nhân



NGUYÊN NHÂN LIÊN QUAN TỬ VONG

• Nhập viện trễ

• Không nhận ra dấu hiệu nặng, chuyển độ

• Xử trí chưa thích hợp

• Chuyển viện không an toàn
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CHẨN ĐOÁN SỚM TCM NẶNG









Toa thuốc BN tay chân miệng: 

Ghi rõ dấu hiệu nặng cần tái khám ngay
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ĐÁNH GIÁ, 

PHÂN LOẠI, 

XỬ TRÍ 

THEO 

PHÁC ĐỒ 

BYT



1. NHIỆT ĐỘ

ĐO NHIỆT KẾ HẬU MÔN

ĐO NHIỆT  KẾ NÁCH

THEO DÕI SÁT



2. MẠCH

Nếu có điều kiện nên t/d bằng 

máy đo độ bảo hòa oxy

 ( phát hiện mạch nhanh)

3. HUYẾT ÁP

15

Trang bị brassard phù hợp 

theo tuổi





Tại khoa Nhiễm / Nhi

IVIG + Phenobarbital



• Milrinon – Dobutamin

• Đặt NKQ sớm – Thở máy



THUỐC VẬN MẠCH

• Dobutamin: khi suy tim, mạch > 170 lần/phút.

• Milrinone: truyền tĩnh mạch 0,4 µg/kg/phút khi HA cao, 

trong 24-72 giờ.

• Adrénalin: khi sốc



CHỈ ĐỊNH ĐẶT NKQ / TCM

• Rối loạn tri giác (Glasgow < 10 điểm)

• Suy hô hấp: 

✓Thở bất thường: Cơn ngưng thở, thở bụng, thở nông, 

rút lõm ngực, khò khè, thở rít thanh quản

✓Tím tái, SpO2 < 92%

✓Ngưng thở, thở nấc

• Phù phổi cấp

• Sốc

(Phác đồ TCM – BYT 2012)



Bệnh tay chân miệng độ 3 hoặc độ 4 đang thở máy 

kèm 1 trong các tiêu chuẩn sau:

• Sốc kém đáp ứng các phương pháp điều trị sau 1-2 giờ.

• Sốt cao liên tục không đáp ứng với biện pháp điều trị hạ 

sốt tích cực.

• Nhịp tim nhanh > 180 l/p (không sốt), da nổi bông / rối 

loạn vận mạch.

LỌC MÁU SỚM / TCM

(Phác đồ TCM – BYT 2012)



Bệnh nhân TCM độ IV đang thở máy, lọc máu đã được cứu sống
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TĂNG CƯỜNG HỘI CHẨN

➢Hội chẩn nhóm chuyên gia TCM

➢Hội chẩn khoa, bệnh viện

➢Hội chẩn tuyến trên



TĂNG CƯỜNG HỘI CHẨN



Cải thiện 
chuyển 
viện an 

toàn

Ổn định tình trạng 
BN (đặt NKQ 

giúp thở nếu cần)

Liên hệ nơi 
nhận/ Hội chẩn 

trực tuyến

Xử trí trên đường 
chuyển bệnh/BV 

TRUNG CHUYỂN

Chuẩn bị 
TTB, DC, 
DT, thuốc 

trước chuyển 

Thầy thuốc tận tâm

Chăm mầm đất nước



• Huấn luyện trực tuyến (Télémedicine)

• Trình ca lâm sàng

TĂNG CƯỜNG HUẤN LUYỆN
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KẾT LUẬN







XIN CÁM ƠN 
CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE !
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